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Thực trạng và một số vấn đề đang nổi 
lên

Theo thống kê mới nhất của 
Tổng cục Môi trường, lượng CTR 
sinh hoạt phát sinh ở Việt Nam 
hiện nay khoảng 25,5 triệu tấn/
năm, trong đó CTR sinh hoạt đô 
thị khoảng 38.000 tấn/ngày và 
CTR sinh hoạt nông thôn khoảng 
32.000 tấn/ngày. CTR sinh hoạt 
ở các đô thị hiện chiếm hơn 50% 
tổng lượng CTR sinh hoạt của cả 
nước và chiếm khoảng 60-70% 
tổng lượng CTR đô thị [1].

Bên cạnh CTR sinh hoạt, 
nhiều loại CTR khác cũng đang 
gia tăng nhanh trong thời gian 
gần đây như CTR xây dựng, 
công nghiệp, y tế, nông nghiệp. 
CTR xây dựng ước tính chiếm 
khoảng 25% khối lượng CTR tại 
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và 12-
13% tại các địa phương khác 
như An Giang, Bắc Giang, Hải 
Phòng. CTR công nghiệp phát 
sinh chủ yếu từ các khu, cụm 
công nghiệp và đã đạt khoảng 
8,1 triệu tấn vào năm 2016. Chất 
thải nguy hại công nghiệp thường 
chiếm 15-20% lượng CTR công 
nghiệp, phát sinh chủ yếu ở các 
ngành công nghiệp nhẹ, luyện 
kim, hóa chất. CTR y tế phát sinh 
khoảng 450 tấn/ngày, trong đó có 
47-50 tấn là chất thải nguy hại. 

CTR nông nghiệp hàng năm gồm 
khoảng 14.000 tấn bao bì hóa 
chất bảo vệ thực vật, phân bón; 
76 triệu tấn rơm rạ và 47 triệu tấn 
chất thải chăn nuôi [1].

Hiện nay, một số loại CTR 
đang là vấn đề môi trường mới 
nổi như CTR xây dựng, chất 
thải điện tử và chất thải nhựa 
trên biển. Theo một nghiên cứu 
quốc tế, lượng chất thải điện tử 
trên toàn cầu ước vào khoảng 
45 triệu tấn, trong đó lượng phát 
sinh ở Việt Nam đã đạt khoảng 
141.000 tấn vào năm 2016 và 
đang tiếp tục gia tăng [2]. Chất 
thải nhựa trên biển hiện đang là 
mối quan tâm lớn của cả thế giới 
do các tác động đến hệ sinh thái 
biển. Theo một nghiên cứu quốc 
tế, Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia 
thải ra biển lượng rác nhựa nhiều 
nhất thế giới (sau Trung Quốc, 
Indonesia và Philippines) với ước 
tính khoảng 0,28-0,73 tấn/năm 
[3]. Theo nghiên cứu của Ngân 
hàng thế giới năm 2012 thì tỷ lệ 
chất thải nhựa ở các nước thu 
nhập trung bình thấp (như Việt 
Nam) chiếm khoảng 12% tổng số 
CTR đô thị [4], còn theo ước tính 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
tỷ lệ này vào khoảng 8-16% [5]. 
Từ cuối năm 2018, Trung Quốc 
đã ban hành chính sách hạn chế 
nhập khẩu các loại phế liệu, do 

đó lượng phế liệu nhập về Việt 
Nam đang tăng nhanh.

Dự báo lượng phát sinh CTR 
sinh hoạt ở các đô thị sẽ tăng 
trung bình 10-16% mỗi năm, 
trong đó CTR xây dựng chiếm 
10-15% CTR đô thị; đến năm 
2025 CTR y tế phát sinh trên cả 
nước khoảng 33.500 tấn/năm 
[5]. Theo các quy hoạch quản 
lý CTR lưu vực sông Đồng Nai, 
sông Nhuệ - sông Đáy, vùng kinh 
tế trọng điểm Bắc Bộ, đến năm 
2030 tổng lượng CTR sinh hoạt, 
xây dựng, công nghiệp làng nghề 
phát sinh tại lưu vực sông Đồng 
Nai, lưu vực sông Nhuệ - Sông 
Đáy và vùng kinh tế trọng điểm 
Bắc Bộ sẽ lần lượt là 74.200 tấn/
ngày, 20.150 tấn/ngày và 53.420 
tấn/ngày, gây áp lực ngày càng 
lớn lên môi trường.

Quản lý CTR 

Dân số tăng không ngừng, kết 
hợp với quá trình công nghiệp hóa 
và đô thị hóa đã khiến lượng CTR 
gia tăng nhanh chóng, trong khi 
đó công tác xử lý, quản lý nguồn 
chất thải này vẫn chưa đáp ứng 
kịp với thực tế. 

Thu gom CTR: đối với CTR 
sinh hoạt đô thị, tỷ lệ thu gom đã 
tăng từ 78% năm 2008 lên 85,5% 
năm 2017 [6]. Dịch vụ thu gom đã 
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được mở rộng tới các đô thị loại V. 
Một số đô thị đặc biệt, đô thị loại 
I như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 
Hải Phòng có tỷ lệ thu gom khu 
vực nội thành đạt 100% [7]; riêng 
TP Hà Nội đạt khoảng 98% ở 12 
quận và thị xã Sơn Tây [1]. Tỷ lệ 
thu gom CTR sinh hoạt tại khu 
vực nông thôn mới đạt 40-55%  
[8]. Tỷ lệ thu gom tại các vùng 
nông thôn ven đô hoặc thị trấn, 
thị tứ đạt tỷ lệ cao hơn, khoảng 
60-80%, còn tại một số nơi vùng 
sâu, vùng xa, tỷ lệ thu gom chỉ 
đạt dưới 10% [9]. 

Tái chế: tỷ lệ tái chế CTR 
sinh hoạt hiện vẫn còn thấp, chỉ 
đạt 8-12% CTR sinh hoạt đô thị 
và 3,24% đối với CTR sinh hoạt 
vùng nông thôn [6]. Một số công 
nghệ tái chế chất thải như chế 
biến phân vi sinh, viên nhiên liệu 
hay đốt thu hồi năng lượng cũng 
đã được triển khai. Cả nước hiện 
có khoảng 35 cơ sở xử lý CTR 
bằng công nghệ ủ sinh học làm 
phân hữu cơ, điển hình như ở Hải 
Phòng, Nam Định, Hà Tĩnh, Ninh 
Thuận, TP Hồ Chí Minh, Bình 
Dương [1]. Hoạt động tái chế phi 
chính thức ở các làng nghề được 
phát triển như tái chế nhựa ở Minh 
Khai (Hưng Yên), tái chế chì ở 
Chỉ Đạo (Hưng Yên), tái chế giấy 

ở Phong Khê (Bắc Ninh), tái chế 
nhôm ở Văn Môn (Bắc Ninh)... 
đang gây ô nhiễm môi trường. 

Việc chế biến, thu hồi năng 
lượng từ chất thải mới chỉ bước 
đầu được triển khai mặc dù tiềm 
năng rất lớn. Hiện có một số dự 
án đốt chất thải thu hồi năng 
lượng (như ở Quảng Bình, Hà 
Nam, Bình Dương, Hà Nội), 1 dự 
án nhà máy nhiệt điện đốt trấu, 1 
dự án phát điện từ chất thải phân 
gia súc, gia cầm và 6 dự án điện 
từ bã mía  [1]. 

Xử lý/tiêu hủy: hiện nay, 
phương pháp chính trong xử lý/
tiêu hủy CTR vẫn là chôn lấp, ước 
tính 70-75% CTR sinh hoạt đang 
được xử lý theo phương pháp này. 
Năm 2016, cả nước có khoảng 
660 bãi chôn lấp CTR sinh hoạt 
với tổng diện tích khoảng 4.900 
ha, trong đó chỉ có 203 bãi chôn 
lấp hợp vệ sinh, chiếm 31% [8]. 
Bên cạnh đó, tiêu hủy CTR bằng 
hình thức đốt cũng được thực hiện 
ở nhiều nơi, trong đó chủ yếu là 
đốt rác không thu hồi nhiệt; đến 
hết năm 2016, cả nước có khoảng 
300 lò đốt CTR [10]. Nhìn chung, 
việc xử lý CTR từ hoạt động sản 
xuất đặc thù còn gặp rất nhiều 
khó khăn. Những năm gần đây, 

tro, xỉ than từ các nhà máy nhiệt 
điện, xỉ thải từ các nhà máy luyện 
thép đã được tái chế để làm gạch 
không nung, phụ gia bê tông, phụ 
gia xi măng nhưng trên thực tế, 
lượng xỉ thải phần lớn vẫn được 
xử lý bằng biện pháp chôn lấp, 
phát sinh hàng loạt vấn đề ô 
nhiễm môi trường.

Một số vấn đề cần quan tâm

CTR đã và đang gây ra rất 
nhiều hệ lụy, tác động tới mọi mặt 
của đời sống con người: gây ô 
nhiễm đất, nước, không khí; làm 
tăng gánh nặng về chi phí y tế 
và môi trường; ảnh hưởng đến 
du lịch, nuôi trồng thủy sản; là 
nguyên nhân của nhiều vụ xung 
đột xã hội... Chính vì vậy, mọi 
người dân và cả cộng đồng đều 
cần phải có ý thức và trách nhiệm 
trong việc giảm phát sinh CTR và 
hạn chế các ảnh hưởng mà CTR 
gây ra (phân loại rác tại nguồn, 
tái sử dụng CTR...). Bên cạnh đó, 
các vấn đề về công nghệ xử lý và 
quản lý CTR cần được quan tâm 
đặc biệt.

Về công nghệ xử lý CTR
Đây vẫn đang là bài toán thách 

thức đối với các nhà quản lý và 
các nhà khoa học khi mà hiện 
chưa có mô hình công nghệ xử 
lý CTR sinh hoạt hoàn thiện đạt 
được cả các tiêu chí về kỹ thuật, 
kinh tế, xã hội và môi trường [11]. 
Các công nghệ xử lý CTR của 
Việt Nam có quy mô nhỏ và chưa 
thực sự hiện đại [12]. Hầu hết 
công nghệ xử lý CTR nhập khẩu 
không phù hợp với thực tế CTR 
tại Việt Nam do CTR chưa được 
phân loại tại nguồn, nhiệt trị của 
CTR sinh hoạt thấp, độ ẩm cao… 
Còn các công nghệ xử lý CTR 
trong nước lại chưa đồng bộ và 
hoàn thiện nên chưa thể phổ biến 
và nhân rộng [1, 9]. Hơn nữa, 
hoạt động tái chế CTR ở nước 
ta còn mang tính nhỏ lẻ, tự phát, 

Chất thải rắn có mặt ở khắp mọi nơi.
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phi chính thức ở các làng nghề, 
thiếu sự quản lý và kiểm soát của 
các cơ quan bảo vệ môi trường 
địa phương. Phần lớn các cơ sở 
tái chế có quy mô nhỏ, mức độ 
đầu tư công nghệ không cao, đa 
số công nghệ đều lạc hậu, máy 
móc thiết bị cũ, gây ô nhiễm môi 
trường. Trong khi đó, Nhà nước 
chưa có quy định về sử dụng 
công nghệ rõ ràng, chưa có chỉ 
tiêu và tiêu chuẩn lựa chọn thiết 
bị, công nghệ xử lý phù hợp [1, 9]. 

Để khắc phục khó khăn trên, 
trong thời gian tới cần từng bước 
phát triển ngành công nghiệp tái 
chế chất thải chính quy, hiện đại, 
ứng dụng công nghệ 4.0. Khuyến 
khích phát triển các mô hình, cơ 
sở xử lý CTR hiện đại như đang 
áp dụng ở Quảng Bình, Hà Nam, 
Bình Dương, Hà Nội… Lập và 
triển khai thực hiện quy hoạch 
các khu, cụm công nghiệp tái 
chế; thúc đẩy chuyển đổi công 
nghệ, loại bỏ dần các cơ sở tái 
chế lạc hậu ở các làng nghề. Bên 
cạnh đó, cần thực hiện điều tra, 
đánh giá các loại hình công nghệ 
xử lý CTR, từ đó có định hướng 
khuyến cáo áp dụng phù hợp đối 
với từng địa phương, vùng, miền. 
Ví dụ, đối với vùng miền núi, vùng 
sâu, vùng xa, có thể áp dụng ủ 
phân compost phân tán ở các hộ 
gia đình; đối với vùng nông thôn 
đồng bằng, áp dụng chế biến 
phân vi sinh với chôn lấp hợp vệ 
sinh; đối với các đô thị lớn - đốt 
rác kết hợp phát điện… 

Về công tác quản lý
Thứ nhất, cần nhanh chóng 

sửa đổi các quy định pháp luật để 
triển khai thực hiện Nghị quyết 
của Chính phủ về việc giao Bộ 
Tài nguyên và Môi trường làm 
đầu mối thống nhất quản lý về 
CTR. Tiếp tục hoàn thiện hệ 
thống chính sách, pháp luật, hệ 
thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu đầy 
đủ về quản lý CTR. 

Thứ hai, cải thiện cơ chế, 
chính sách để thu hút các doanh 
nghiệp ngoài nhà nước tham gia 
quản lý CTR. Các địa phương cần 
phải xây dựng và công bố công 
khai các đơn giá về thu gom, vận 
chuyển và xử lý CTR phù hợp với 
điều kiện và hoàn cảnh phát triển 
kinh tế, xã hội. Thực hiện công 
khai, minh bạch trong đấu thầu, 
tuyển chọn nhà đầu tư quản lý 
CTR. 

Thứ ba, tăng cường thực hiện 
các biện pháp giảm thiểu phát 
sinh chất thải và thúc đẩy phân 
loại tại nguồn. Khuyến khích các 
doanh nghiệp áp dụng các biện 
pháp sản xuất sạch hơn, kiểm 
toán chất thải, vòng đời sản 
phẩm, ISO 14000. Thực hiện 
các chương trình truyền thông 
để thúc đẩy tiêu dùng bền vững 
trong cộng đồng dân cư. Thực 
hiện nghiêm các quy định của 
Nghị định 40/2019/NĐ-CP để 
kiểm soát chặt chẽ việc nhập 
khẩu phế liệu trong bối cảnh 
Trung Quốc gia tăng việc hạn 
chế nhập khẩu phế liệu. Thúc 
đẩy thực hiện phân loại tại nguồn 
gắn với thu gom, vận chuyển và 
xử lý đồng bộ CTR.

Thứ tư, cần quan tâm, chú ý 
đến một số loại chất thải mới nổi, 
đặc thù. Xây dựng và triển khai 
thực hiện thành công các chính 
sách về quản lý chất thải nhựa, túi 
nilon khó phân hủy, tiến tới chấm 
dứt hoàn toàn việc sản xuất, tiêu 
dùng túi nilon và sản phẩm nhựa 
sử dụng một lần từ năm 2026. Đối 
với chất thải điện tử, cần tiếp tục 
thúc đẩy thực hiện hiệu quả cơ 
chế thu hồi, xử lý các sản phẩm 
thải bỏ sau sử dụng. Đối với chất 
thải xây dựng, cần phát triển các 
mô hình tái chế, tái sử dụng hiệu 
quả ?
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